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ẢM T IẾ T  NGA, V IỆT VẢ CÁCH KHAC p h ụ c  
CHUYỂN DI T IÊ U  cực

N g u v e n  Q u ý  M ảo<*>

Ngữ âm tiếng Nga và tiêng Việt từ lảu đá được các nhà ngôn ngữ học: nghiên cứu 

và miều tả một cách đầv đu và có hệ thống. Trên cơ sớ của các thành tựu đó% một sô nhà 
Nga ngử học Việt Nam đà tiên hành đối chiêu hai hệ thống âm vị Nga, Việt và dã đê 

xuất nhiều khuyến nghị khoa học rất bỏ ích đôì với việc giáng dạv ngữ âm tiêng Nga 

cho học sinh Việt Nam. Song trên thực tê, ta có thê thấy hiệu quà giáng dạy chưa dạt 
được kết quả mong muôn. Không ít học sinh khi đọc, khi nói thường đê lại ấn tượng cho 

người nghe thấy đó là dạng nói đặc trứng cua ngưòi Việt Nam vì vô tình mắc phải các 

lỗi vế  ngữ âm. Khi đọc hoặc phát ngôn câu hỏi HpaT 11/ 1 0 1 lì IIIKO.IV? có lè không học 

sinh chuyên ngừ nào mắc lồi phát ảm từng ảm vị trên đây cả. Song khi nghe bảng ghi 
âm câu nói trên của các em có thê thấy một sô thiêu sót điên hình sau đây:

- [6 ị)ut]: â m  cuôi [tj p h á t  â m  bị ngắ t  hơi, ng h ĩa  là k h ô n g  có xả hơi n h ư  [1] t r o n g  vần  

[át] của tiêng Việt.

- [u-got]: âm [u] phát âm như ơ vị trí mạnh, còn âm [t] cũng bị ngắt hơi như [tj ở 

trên.

* f(|)i> iiiko-.iv] ăm [(ị)] được phát ãm tách biệt với hai phụ âm theo sau và được tiêp 
thêm một nguyên âm yếu là [|»] đê tạo thành một ám tiết riêng biệt đứng trước 
âm tiẻt [iiiko].

- Trong 3 ám tiêt cố trọng ám là [6p;n ], [g*ot|, [iiiko] đểu thấy có lên giọng ủ mức độ 

khác nhau theo kiểu phát âm các vẩn có thanh “sắc” trong tiêng Việt, nghĩa là 

giọng vọt lẽn cao đột ngột, mạnh vã ngắn, trong khi đó câu hỏi tiếng Nga trẽn chì 
đòi hỏi có một phần lên giọng (tuỳ theo sự lựa chọn trọng ám lỏÉÓc của người hỏi), 
còn hai van có trọng âm kia lại phái giừ cao độ như các vần không có trọng âm 

khác. Có thê biểu điển hai cách phát âm các âm tiêt ấy trong một phát ngôn 
không chia thành nhiều ngữ đoạn:

Hpai II .U I H IIIKO -IV ? Phát âm chuân.

_ J ------- ) ---------) \
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A ỉ ì i  t i ữ i  A ’# n ,  \ ' iêt  l a  c á c h  k ì ì ầ c  ỊỈỈÌUC c h n y c n  d i  t i ê u  Cỉ/C 31

bp.il II .n• 1 II IIIIxf» )\ ,} l>hát âm không chuân.

Rò ràng 1.1 < :\< sni \ột h trong loi nôi tiêng Nga cua học sinh Việt Nam nêu trên 

không thô  klìíic phục rliũk . nêu < hi d ự a  vào phat âm một âm vi r iêng  lô. Trái lại phái  

t ,* ì Ị) t r u n g  có g á n g  v à o  việc- loại bó Hân các  r■huyên đi  t ióu  cực  t ư  t i ê n g  Việt s a n g  ỏ c ấ p  độ 

trôn ám vị. ('hí 11 cùng lã ớ ráp (tộ ám tiêt tức: "tiéng dơn", mới hy vọng tạo được khà 

nang phat âm < Imán.

Bãi vièt nãy sè không di vào miêu ta chi tiẻt hai hệ thông ám tiêt rua tiêng Nga và 
t iônií  Việt cle (lỏi < hiòu.  m á  chi p h â n  tích hai mô h ìn h  âm  t iêt  cua  mỏi t h ứ  t i êng  đê rút  

ra các (tạc trưng riêng cua tung mỏ hình rồi tiên hành (lỏi chiêu va ctế ra biện pháp 

khác phục tuông úng.

I. K hác biêt g iữ a  âm  N ga và Việt

/. f)ậ c  đ iế m  c h u n g  vé c á u  t r ú c  ám  tiế t

\ 7 ‘U coi (lan.u (lã\ đu cun mồi âm tiiM có 3 phan, phan đau, phan giữa và phẩn cuôi 
thi có thê biốu diễn mô lnnh càu truc ( lia ànì tiêt như sau:

Phần đàu Phan gi lìa Phan cuối

Phụ âm Ngu vẻn ảm Phu âm

1.1. Tiếng Nga

Mỏ hình cùa ;im tiêt tiêng Nga có thô biòu diễn bằng tập hợp phụ âm (bằng chữ cái
c  • c o n s o n an t )  va n guyên  â m  (hãng chu  cai V • vovvel) sau:

c ( ’ <•<’ r  V V c c c c  c

n^hĩa là sỏ luọnK phụ âm ờ phấn đau âm íiôt có thê bao gom nhiều nhất là 5 phụ âm, ví 
<lụ [k li upa]i I I I K I I I iiio ... hoậc không có phụ ám nào, vi dụ: 0 |iu6]pai 1> ... s ỏ  lượng phụ 

âm cuói âm tiôt có thô hao gồm nhiêu nhất cùng là 5 phụ âm, ví dụ: [iriicI<ị>] hoậc 

khónt' có phụ âm nào: Ci [(*IỊ>aIV' ... Còn sô lượng nguyên âm trong âm tiêt có thẻ bao 
gồm nhiêu nlìâí là 2 nguyên ám. ví (lụ: m< [.iuvm] VÀ ít nhát là 1 nguyên âm, ví dụ:

Ịiuopl ....

1.2. Tiếììg Việt

Mò hình của âm tiết tiôn^ Việt có thò biêu điền bang tập hợp phụ ảm (bang chừ cái
(■ • eonsonan t )  va nguyên  â m  (l)ang chữ cái V - vowel) sau:

c  V  V  v c

nịxhìa la ca d phân đẩu lan phan cuôi ảm  tiét đểu khống có tỏ hớp phụ nm, m«ì chỉ có 1 

hoác* không có phụ âm nao ca. VI dụ: nghiêng hiiêii]. ngả [v|a]0, ỏng 0[ỏii).

Trái lại sỏ luọng n^uyon âm trong âm tiòt cỏ thê có nhiều nhất là 3 nguyên âm, ví 
(lu: khuvrn |uvé] . ... VM 11 nhát 1 : 1 1 nííiivôn ám. ví dụ: t[a], Ịa]n.



X g ỉ ỉ y ê n  Q i iV  M ào

í( ‘ùng cỏ nha 11 ự li ám h(K' Viột Nam í’ho lãng tiong ám tiòt tiêng Việt chi có nguyên 
âm đỏi. còn âm Ị11 ] ờ đây là bán nguyên ám ỊvvỊ. Việc thừa nhận [w] có phai là hán 
nguvên âm hav khỏiìg còn đang bõ ngó. song vế tlìiíc chất nó không anh hường đèn sự 

dôi chiếu so sánh hai cáu trúc âm I H‘l tiẽng Nga và tiêng \ ’iệt. vì dù sao thì [vv] c ũng 
k h ô n g  hao giờ c ổ  giã trị n h u  một phu âm  ca).

Sự khác biệt rát lớiì vồ cấu trúc :im tiêt tiêng Nga vã tiêng Việt đan tói xu thê phát 
âm cua người Việt học tiẻng Nga la đung hóa tỏi đa ảm tiêt tiêng Nga theo mô hình cấu 

trúc âm tiêt tiêng Việt trên hai hưởng:

a/ Lược bỏt các phụ âm ỏ phan dầu hoặc phần cuốỉ ám tiẻt liêng Nga tối mức còn 

lại tỏi đa theo khá náng phát âm được cua mỗi người. Thi dụ:

UCIỊXMÌI [<|>I (lược bỏ âm (')

6<naciH Aoi.iịuị)]. (lược bó các âm T, C)

b/ Thêm nguyên ÍU1 Ì [|»] đẻ tách bớt phụ âm ra tạo thành các ảm phụ. Thi dụ:

IU I |>c«i;i |cị>I»|í*I (t hêm Am t iẽt [<|ri>])

<M>r;icin [( h 1 1» (|)1 >Ị. (thêm 3 âm tiêt phụ)

Xpviucii [\I> ị>v]ịiũ;iJ. ( thẻnì  â m  t iẻ t  [xi»])

Kiêu thêm nguyén âm này củng hay gập. đạc* biệt khi phiẽn âm các địa danh, tên  
người từ tiêng Nga sang tiếng Việt, ví dụ: Mat-xơ-cơ-va (Mockiui), Bò-rê-giơ-nhép
(bịH/MiriỌ ...

2. D á c  đ iế m  vở hết th ú c  ám  tiế t

2.1. Tiếng Nga

Mọi ảm tiỏt tiêng Nga có phụ âm cuỏi dểu kỏt thúc bằng cách xà hơi, do dó có điều 
kiện nôi liên với Am tiôt sau đê tạo thành âm tiêt luyên khiên cho (lòng ngữ lưu cháy 

đểu liẽn tục, không l)ị gián đoạn. Thi (ỉụ:

b | w I  I I . U ' I  I I  I I I K O . I V ?

K»p;i I M ,U'| (|)IIIKO 'ivỊ

Hiện tượng xà h(ũ đẽ luyẻn với ám sau còn góp phẩn lâm cho các ám dề đàng đồng 
hóa xuôi hoặc ngược với nhau, clo vậy luôn luôn xây ra sự biên âm. Như vậy, trong thí 
dụ trôn, phụ âm Ị|Ị cứng xà hơi ra luvôn vối nịĩuyên âm [nỊ khiên cho [1 1] buộc phải 
dông hóa ngiíỢr cỉò tạo thành âm tiót |t |.|| . Còn phụ âm Ị li] cùng phai xá hdi đè luyên 

với phụ âm vỏ thanh [II!I. do đỏ bát buộc nó phái (tồng hóa xuôi (lể thành  phụ âm vỏ 

( h a n h  c ù n g  c ạ p  là [<!>] ( rước  khi  hòa  n h ậ p  vào  â m  tiôt  Ị(ị> Iiiko].

2.2. Tiếng Việt

Các hiện tượng xã hơi, luyôn âm vã biên âm như trên khỏng đặc: trưng cho âm tiêt 
liêng Việt. Trãi lại, mọi ám liôt tiỏnií Vut có phụ âm cuiòi (tếu kôt thúc hãng cách ngắt



Am tiữt  -V#n, \ IV/ rõ cách  ỉĩlìàc Ịỉhuc chuyên (ỉi íièti ct/c

h<ii, rlo (In khóni' ró diếu kiện (!(» nó có thõ lviyôn sang âm tiót SMU. Mỗi ám tirt tiêng 
Viột lã một chỉnh thê ngũ ám riêng biệt (Nguyền Tài (vin goi là tiêng dờn), cho nên 
không có nhu CÂU hiên âm đế (tồng hóa với nhau. Thí dụ:

Cỏm MO Ị mị í ỈA tác.  nôn không  luvên  t h à n h  [ccl-iìi áo).

(•ốt yêu |t| dã tác, nón khùng luyòn thành (eố-t-yêu].

Chút đình: [t] đâ tắc, nón không luyẻn thành Ịchú-d-cỉ-ình].

Sư khác biệt rất xa ổ trong đoạn kết thúc âm tiẻt tiêng Nga và tiêng Việt, cùng như 
sư tồn tại phó biên hiện tượng biền âm và luyên âm trong tiêng Nga, nhưng lại rất ít 

khi gập trong tiêng Việt, khiên cho học sinh Việt Nam hay phát âm và nói nhát gừng, 

chia < àt dỏng ngữ lưu thành từng khúc ám tiêt riềng biệt. Hờn nữa, chính việc biến ám 

và luvên âm trong tiêng Nga (cùng như trong một sỏ ngôn ngữ khác, tiếng Anh chang  

hạn) đà gãy không ít khó khán trong quá trình Nghe hiếu. Đáy là đặc điếm nổi bật 

trong giọng nói cua học sinh Việt Nam can được đặc biệt chu ý khắc phục khi học tiêng  
Nga (và tiêng nước* ngoài nói chung).

3. D á c  điêìtì vê  p h ụ  ả m  cu ố i âm  t iế t

3.1. Ti eng Nga

Am tiêt tiêng Nga có thẻ kêt thúc bàng tất cà các phụ âm có trong tiêng Nga: 6 II I 
,1 /Ix ;i .1 M II ị) (• I (ị) X M III III, V í  dụ:  ()6 ĩ()p, .no Mar-miỉi, r>piI- 1a,I-HI>Iii, fly-Ma>K-

Iibiii, I po.Mii>] Ỉ!, iK‘M'MC.I!» Iihiii, ICM-M 1>1 ìi, i'pa>K-;umCKI1ỈÌ. mu* 11-IIbiỉi. o-
IKIC HI>ÙI .  l ỉ a i  H M Ì i .  m  1VatỊ> n <)Ỉ ! . a f >-  i a u - m » i i i ,  ; u i h  I i b ỉ i i .  . i v m - i i b i i i ,  MOI I I  Mh i i i .  m a \  M a i b i í i .

ỏ  trong vị tri mạnh, tất cà cac phụ âm đứng cuối âm tiêt như các thí dụ trên đêu 

phát, âm đáy đu, chứ không bị hiên âm.

3.2. Ttếiìg Việt

Am tiêt tiêng Việt chì có thê kêt thúc bằng các phụ ảm: c, m, n, p, t, ng, nh. ch. Ví 
dụ: Các, nam, nan. áp, ít, ngang, nhành, chẽch.

Các phụ ầm còn lại là: b, ci, cỉ. g. h. kh, 1. ph> r, s. th, tr, V, X, không bao giò đứng ờ 
vi trí cuỏi ám tiêt tiêng Việt.

Nhu vậy, người Việt Nam (lẻ gặp trơ ngại khi phát âm các âm tiẻt tiẻng Nga không 
kêt thúc bằng các phụ âm Iv. M, II. II. I (những âm tiêt tương tự như âm tiết tiêng Việt). 

Tình hình khác biệt quá xa như vậy khiến cho ngưòi Việt dề làm biên dạng âm tiẻt 

tiêng Nga theo hai hướng:

a/ Biên đỏi các phụ âm cuối cua âm tiêt tièng Nga thành các phụ âm cuổl tương

N ga Viẻt
—» p
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t)(V.mp, —> ốp
—> p

. IIO- (xm Iihiỉi —> bốp

<I> —> p
II** . K* ipail) —> gráp
1 c
MUI - Hblii -> mác

p —> c
ề1 oph- KI1II —> gooc

X —> c

sácmax- m;»- n»m —»

—> t

mu- Mbiỉi —> vít

c —> t

lia- coc —> xốt

J\ —> n

To.i-rroii —> tôn

b/ Tách phụ âm cuối âm tiết tiêng Nga rồi thêm nguyên âm [i>] đê lập thành một âm  

tiết phụ, đậc biệt h iện  tướng nảy hay xảy ra vói các phụ âm  cuỏi là >K, n, H, III, m, p:

N g a V iê t

>K —> giơ
ỎV-MỈOK Hhiii —> ma* giơ

—> dơ
rpo:Mfhiỉi —> grô-dơ

11 —> chơ
a(V.nmHhiii —» da-chơ
‘1 —> trơ
;JLÌ1M IIMÌÌ —> đa-trơ

III —> Sơ
4VIII Iibiii đu-Sơ

III —> sơ
MOIIL-Hhlỉi —> mô-sơ

ỉ .  f íả c  d iê m  vé t r o n g  â m  c ủ a  âììì t i ế t

4.1. Ti 011 g  Nga

Mọi Am tiêt trong tiêng Nga đếu có khá nãng mang trọng âm, nhưng nó chi thực sự 

:ó khi được đứng trong thành phẩn của tử, mà mỗi từ dù có bao nhiêu âm tiêt thì củng



A t n  t i v t  S ị * a % \ iứt l à  c á c h  h h a c  p h u c  c h i t v ẽ n  d i  t i ê u  Ci/C

(hi <»> mót Am tiH <lư<ỉ< mant' trong ;ìm m;i thói. f)n 1:1 klìi mói tií (híng <ĩõc* lập một 
m i n h .  ( luí.i t h a m  ỊỈ,\1\ v:ií> hoạ t  ( lộn^ tfian S o n g  <lòn VỊ ị í iao t i è p  tói t h i ế u  lại lã c â u

<lu<J( pli.it n^ón lli.inh một lìoẠí nhií‘*u ntíií (loạn tuỳ ihco chu (linh vã khii nâng phân 
(loạn cua ngưòi nói. nin mỏi ngVí đoạn co thỏ bao gom mót hoạc nhiều từ lién kêt với 
Iih.ni theo Ilglìia và I1 ỊÍII pháp. Du ngữ (toan cỏ dài tới 4*5 tư thi nó cù n g  chi m ang một 

tronií âm ló-gor và trong am âv nãI1 Ì (i tu nao là do chu quan người nổi (ỊUVÔt (lịnh. Do 

vạy. CMC tu khác ván niíin.u trọng ảm nliuní' phái giám cỉô cao va (lộ mạnh xuông ngang
h;intf VOI CMC âm t u»t không mang trọnịỉ 'im. Thí (lụ, ĨÌÌỘ1 í Au có 8 từ với õ trọng âm chia

th:mh 1 1 âm tièt khi tham gia họat động giao tiêp có thế có (áo dạng phát ngôn như 
sau

a. bpai II .tri II IIIK<» .IV . ;i r r  c ipa  li IIỈI CIII | \  |.

1 / / ------- — ì tì — — ) / /

Ỏ  (iạnLí này.  (l/i.v lã m ộ t  c â u  t h ô n g  b á o  có 3 n g ừ  đ o ạ n  với 3 t r ọ n g  á m .

b. ISpai II .U*I II IIIIx<> .IV . a <•( í*Tp;i li IIII* CHI IVI.

-------------- — —  u --------------— II — ------------ \ u

() dạng này. đáy là câu thông báo rỏ 2 ngìi đoạn với 2 trọng ám.

c .  H p a i 11 , K I li I I Iu n  .IV  . a (V  c i p a  li 11II CHI I V I .

— / . — — J J // — ) //

<> (lạng này. dây là câu nghi vân có -I ngừ đoạn với 4 trọng âm tiêm án.

Ngoài ra còn có nhiều cách phát ngón khác nữa.

('ác thi dụ tròn cho thày dù có phát ngôn kiêu não thi sô lương trọng âm cùa ngử 
(!o;m cũng ũ hdn sô luộng trọng nm cua tưng từ cộng lại, trư trường hớp rất hân hữu là 

sô nuíí đoạn hãng sỏ lượng từ trong râu (ĩ)ó thường là c;ui chí có 2 từ được: chia làm 2 
n^ứ đoạn trong phát ngôn: Oiui M()>|).

ỉ 2. Tiếng Việt

Am tiêt tiêng Việt không ró trọng âm như kiốu âm tiôt Nga (nghía là không có độ 
m.uìlì \  ;\ (lộ cao.  (ló dai hòn  ám  tiêt t.Ịuí(íng), n h ư n g  lại cổ t h a n h  đ iệu  hắ t  buộc với độ 

c;n>, (lộ thíVp và đó híđn sóng âm ỉ hanh khác nhau. Thanh (liệu của mồi Am tiêt. (tiêng 

<ln'n) không thay đôi - ta, tạ. tá, ta, ta. là • (lù dửng ờ bất cứ vị trí nào trong cáu. Đây là 

su khác biệt nôi bật gi lìa (hanh điệu tiêng Việt với trọng âm tiêng Nga. Thậm chí ngay 
cà cac âm tiẻt có thanh diệu lên cao [tá], xuống thấp [tạ] và kéo dài [tã] thì cách lên 

giọng, xuống giọng, kéo dài giọng củi\ Am tiêt tiêng Việt t ùng khác biệt vói (lộ cao. độ 

tháp, (lò dai cua trong ám trong âm tiôt tiêng Nga. Những khác biệt đỏ lã:

Thanh sã(' cỏ giong vũt lên cao (lót ngột va không kéo (lài trong khi đỏ trọng âm 
tiôììỊí Nga  lại cao lón tư  tử  vã  kéo  dài .  lỉAv so s án h :
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( V  p y u a .  V I  CI<>.  I1Ù ;11 l y . M i i n .  l ì h r >111 ; IM( >||||M,  1» I I|)  6 o f> , l n l -  I O I  . . .

- Thanh nạng có giọng hạ xuống (lột ngột và ngăn gọn trong khi đó trọng âm tiêng  
Nga lại có giọng hạ dan tií từ va kéo dài. Hãy so sánh:

ả i  I i i > ỉ  c o  k n .  I ) i i | )  . I I O  6 o m > ,  i n . V ' 11  T v - M a n  . . .

• Thanh huyển có giọng thấp, kéo dài đểu, trong khi đó trọng âm tiêng Nga có 
giọng hạ dẩn từ từ và kéo dài (vẫn là kiêu trọng ảm như trên). Hãy so sánh:

VLÉ m>i <•<> k<> 1111*111 V MOM m|m- IV-MÌIII

Một điếm khác biệt nửa giừa thanh điệu âm tiêt tiêng Việt với trọng âm tiếng Nga
thê hiện ờ chồ lã hệ thôn*' 6 thanh diệu tiêng Việt luôn luôn xuất hiện trên hai bình độ
ám cao và âm thấp:

- .................... /..................... )........

ta tà tá tà tă tạ

......^.............. \ ............. •

Còn trọng âm tiêng Nga lại xuất phát và kêt thúc củng trên một bình độ vói các âm 
tiết không trong âm:

. I K  . ỉ ; i  M U I

—  V ..................\

I ip e  IIO - ; ia  (UI I f . i l )  - H I I  IUI

— . . . .  — . . . .  —  V  — ...............— . . . . —

Cùng như tiêng Nga, trong phát ngôn tiếng Việt một câu có thê được chia thành  

nhiều ngữ đoạn, song  không phái ngtì đoạn nào củ n g  có trọng âm (âm tiết được nhấn  

mạnh, lên rao. hoặc xuông thấp và kéo (lài) như tiêng Nga, mà chì có ngữ doạn mang 

nội dung cẩn nhấn mạnh (tức trọng âm lỏ-gíc) thì mới tăng cường độ. cao độ và trường 

độ) cho một ám tiêt cần thiêt đó thôi. Tuy nhiên, âm tiết này cũng vẫn phải ớ trên bình 

độ vỏn có cua thanh điệu, chứ không đưck: chuyển sang bình độ khác. Thí dụ:
J

Công t y này // làm ân cùng giói.
............• .. 'ị

— ..... ..................

Cùng t\ này // làm án cùng rát giói 

•
Ị

Còng ly này // làm an cùn** giói.
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Kò ràng ờ cỉiìv ám tiôt [giôi] không thế vi được nhân mạnh theo 16-gíc’ mà chuyến 
lên binh độ trên (néu ch u yên  lén sẽ lạc san g  thanh diệu [giõil và mất nghía  ngay), còn 

âm tiêt [rất] và [ãn] cũng không the chuyên xuống bình độ dưỏí được (nẻu chuyển 
xuỏng sê lạc sang thanh điệu [rật] và ịặnI và trrt nén vô nghĩa).

Tóm lại, cả 4 đặc đ i ế m  â m  t iê t  t i éng  Viột n ê u  t r ê n  đă  t lón^ thòi  tác  (tỏng; vào  q u á  

trinh phát ngón tiêng Xga khiên cho các chuấn phát ngôn các ảm tiêt tiêng Nga nói 
riêng và cà lời nói tiêng Nga nói chung bị biên dạng theo cách phát ngôn (lạc trưng của 
tiếng Việt là:

1. Tách rời từng âm tiẻt, không cho luyên với nhau, làm cho dòng ngữ lưu Nga bị
cát khuc thành kiêu nói “nhát gừng", trong khi đó lời nói tiếng Nga đòi hói phát ngôn
luvên quyện với nhau thành một dòng cháy êm đém liên tục và chì dừng lại ờ cuối mỗi
ngữ đoạn.

2. Không biên âm, không đồng hóa ngược hoặc xuôi giữa các phụ âm hoặc nguyên
âm trong ngử đoạn, trong khi đó tiêng Nga đòi hói luôn luôn phải biên âm đê gạt bó bớt 

những đỏi lập giữa các âm vị (hửu thanh - vô thanh, cứng * mồm V.V...K ctê dồng hóa
chủng khi cùng hòa vào ciòng ngừ lưu.

3. Giữ nguyên mô hình âm tiết tiếng Việt ó dạng [CVC]. nghĩa lã chi có một phụ 

ả m  đ ầ u  và  m ột  p h ụ  ả m  cuố i  c h ứ  k h ô n g  c h ấ p  n h ậ n  có tổ  hợp n h iê u  p h ụ  â m  ở đ a u  hoậc ỏ 

cuôi ảm tiêt, do dó, trong phát ngón, học sinh Việt Nam thường lược bớt một vài phụ 

âm ở đầu hoặc ỏ cuôi cho âm tiêt dược thu gọn lại gần như âm tiêt tiêng Việt. Cũng có 
một xu thê khác là tách các phụ âm ra để tạo các âm tiết phụ vói nguyên ảm nhẹ [!>] 

cho (lễ phái ngôn các âm tiết có t.ổ hợp phụ âm cúa tiêng Nga.

í. Kêt thúc âm tiết bằng một trong 5 phụ ám [0, M, N, l \  T], chứ không chịu chấp 

nhận mọi phu âm như âm tiết tiêng Nga, đo đó, học sinh Việt Nam thường chuyến đổi 
các phụ âm cuôi sang thành ầm tương dường với chúng thuộc nhóm 5 phụ âm trôn, 

hoặc giả nêu nêu giử nguyên phụ âm tiêng Nga thì lại hiến nó thành phụ âm dứng  đẩu 
cua một âm tiết phụ mói tạo ra.

5. Giữ nguyên vị trí và vai trò của tất cả các trọng ám trong các t ừ của tiếng Nga, 
nhưng lại chuyên đỏi chúng lên ÉÕọng, xuống giọng, ngắt giọng theo kiêu thanh sắc [ / ] 
và thanh nặng [ • I của ảm tiết tiêng Việt., khiên cho cách phát, ngôn tiêng Nga của học 

sinh Việt Nam thường lên xuóng giọng và nháy nhót giữa hai bình độ thanh diệu cao 

thàp cùa tiêng Việt, do đó, làm mất đi tính chất êm đếm, uyển chuyên cua các ảm t.iêt 

trong từng ngữ đoạn phát ngôn cùa tiêng Nga.

II. B iện  p h á p  k h ắc  p h ụ c

Đê học sinh Việt Nam nói đúng được tiếng Nga theo các ' huân mực ngữ âm và ngữ 
điệu trong phát ngôn, đương nhiên là phái ngãn ngừa, hạn chế các chuyến di tiêu cực
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nhu' đà kê trên. Muôn vậy cán có một hộ thông bái tập rèn luvện theo hướng loại trừ 
dan các trờ ngại để hình thành dần thói quen phát âm tiêng Nga sau đây:

a/ Luyện âm tiết có phụ ảm cuối đê tập xả hơi cho quen, nhưng tránh thêm nguyên  
âm [i»] tạo thành âm tiết mới.

b/ Luyện ám tiết có phu âm cuôi không dặc trưng đối vỏi âm tiêt tiêng Việt nhằm  

giúp học sinh Việt Nam tập biên âm và xả hơi.

d  Luyện các cụm âm tiết liền nhau đê tập biên âm và luyến âm.

đ/ Luyện âm tiết có tố hợp phụ âm đầu hoặc CUÔ1 để tập phát ám ghép liên tục nhóm 
phụ âm và tránh tách cliúng thành nhiêu âm tiêt phụ hoặc lược bỏ các phụ âm

khó đọc.

e/ Luyện ngừ đoạn có từ một đẻn ba từ (tức có 1-3 trọng ảm của từ) để tập luyến và 

giữ các âm tiết có trọng âm ở trên  cùng bình độ vói âm tiết thường (trừ âm tiết  

mang trọng âm lỏ-gíe của cả ngữ điệu phải lên giọng, xuống giọng theo từng loại 

HK).

g/ Luyện các ngữ đoạn kê tiếp nhau đê tập luyến âm trong ngữ đoạn và xả hơi ỏ cuôì 
ngữ đoạn, cìồng thòi tập chuyển đổi ngữ diệu theo nội dung phù hợp.

h/ Luyện đọc cả câu, từng đoạn đối thọai đế tập phát ngôn tổng hợp tiến tới tiến 

hành giao tiếp tự nhiên.
•k 4t it 

*

Có thể nhận định tỏng quát được rằng học sinh Việt Nam dể dàng bắt chưốc và đọc 

đúng tất ca các âm riêng rẽ của mọi ngón ngử, nhưng thường gặp rất nhiêu trở ngại 
trong việc phát ảm âm tiết, nhóm âm tiết, ngữ đoạn và toàn câu. Cho nên, ngay từ đầu 

cẩn hướng trọng tâm cô gắng của thầy và trò vào việc luyện tập phát âm các đơn vị ngữ 

ám từ ám tiết trở lon, nhất là các ngữ đoạn với đù loại biên ảm, luyên âm, trọng âm, 

ngữ điệu đặc trưng cùa t i ê n g  Nga. Sau đó luyện phát âm, luyện nói cả một phát ngôn 

với trọng âm lôgíc, trọng tâm t hông báo. Điểu này giúp hạn chê tôi đa được "giọng Việt” 
trong khi nói tiêng Nga và các thứ tiếng nước ngoài khác.
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R U SSIA N , VIETNAM ESE SYLLABLES  

AND THE WAYS TO AVOID NEGATIVE INTERFERENCK

Dr. N g u y e n  Q uy Mao

D epartm ent o f  Russian Language an d  Culture  
College o f  Foreign Languages  - VNU

Accuracv in speaking a new language takes a long time to accomplish in second 

language learning. Second language learners usually make pronunciation raistakes 

because of interíerence from native language. The Russian phonetic system is much 
different from the Vietnamese one. Thereíore, in speech of ỉearning Russian 

Vietnamese students distinctive accent can be heard.

Tho p a p e r  anaỉyzes and compares typical íeatures of Russian and Vietnamese  

syllables with diíterent models of negative interíerence. AI so. it gives detailed 

suggostions ior improving pronouncing and speaking activities.


